
THỨ NGÀY GiỜ TRẬN Sân TỶ SỐ THỨ NGÀY GiỜ TRẬN Sân TỶ SỐ

8h30 1 TH Bình Minh TH Vĩnh Thuận 1 1 8h30 1

9h30 2 TH Thị Trấn 1 TH Thị Trấn 2 1 9h30 1

10h30 1 10h30 1 THCS Thị Trấn c12 Vĩnh Bình Bắc 1

14h0 3 TH Bình Minh TH Tân Thuận 3 1 14h0 1

15h0 4 TH Thị Trấn 1 TH Vĩnh Bình Bắc 2 1 15h0 1

16h0 5 TH Vĩnh Thuận 1 TH Tân Thuận 3 1 16h0 1

8h30 1 TH Vĩnh Phong 3 TH Tân Thuận 2 2 8h30 2

9h30 2 TH Vĩnh Bình Bắc 2 TH Vĩnh Bình Nam 4 2 9h30 2

10h30 2 10h30 2 THCS Tân Thuận 2 THCS Vĩnh Phong 2 2

14h0 3 TH Vĩnh Phong 3 TH Vĩnh Bình Bắc 3 2 14h0 2

15h0 4 TH Thị Trấn 2 TH Vĩnh Bình Nam 4 2 15h0 2

16h0 2 16h0 3 THCS Vĩnh Thuận (Đội thua có thành tích tốt)2

7h30 1 7h30 4 Đội X Đội Y 1

8h30 5 TH Vĩnh Thuận 1 TH Tân Thuận 3 1 8h30 1

9h30 6 TH Thị Trấn 1 TH Vĩnh Bình Nam 4 1 9h30 1

14h0 BK1 Nhất A Nhì C 1 14h0 1

15h0 1 15h0 1

16h0 CK Thắng BK 1 Thắng BK 2 1 16h0 1

7h30 5 TH Tân Thuận 2 TH Vĩnh Bình Bắc 3 2 7h30 2

8h30 6 TH Thị Trấn 2 TH Vĩnh Bình Bắc 2 2 8h30 2

9h30 2 9h30 5 Đội X Đội Z 2

14h0 BK2 Nhất B Nhất C 2 14h0 2

15h0 2 15h0 2

16h0 Tranh III Thua BK 1 Thua BK2 2 16h0 6 Đội Y Đội Z 2

Bảng C

1. TH Bình Minh 1. TH Vĩnh Phong 3 1. TH Thị Trấn 1 1 1. Thăng trận 1 Đội X

2. TH Vĩnh Thuận 12. TH Tân Thuận 2 2. TH Thị Trấn 2 2 c12 Vĩnh Bình Bắc 2. Thắng trận 2 Đội Y

3. TH Tân Thuận 3 3. TH Vĩnh BÌnh Bắc 3 3. TH Vĩnh Bình Bắc 2 3 THCS Tân Thuận 2 3. Thắng trận 3 Đội Z

4. TH Vĩnh Bình Nam 4 4 THCS Vĩnh Phong 2

5 THCS Vĩnh Thuận 

Bảng A Bảng B Vòng 1 Vòng 2

THCS Thị Trấn
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LỊCH THI ĐẤU KHỐI TIỂU HỌC LỊCH THI ĐẤU KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ
TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

HKPĐ HUYỆN VĨNH THUẬN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2017-2018








































































































